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QUY CHẾ
 Điều động, thuyên chuyển nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số    /2026/QĐ-UBND )

Chương I
[bookmark: chuong_1_name]NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: dieu_1_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 Quy chế này quy định về nguyên tắc, điều kiện, thời hạn, thời điểm, thẩm quyền, đối tượng, chế độ chính sách, nghĩa vụ và quy trình thực hiện việc điều động, thuyên chuyển đối với nhà giáo, nhà giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (gọi chung là nhà giáo) trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trường trung học nghề, trường chuyên biệt công lập và trường trung cấp cho người khuyết tật Thái Bình (gọi chung là cơ sở giáo dục công lập) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 11 và điểm e khoản 2 Điều 12 Nghị định 93/2026/NĐ-CP.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
2. Ủy ban nhân dân cấp xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
3. Cơ sở giáo dục công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
4. Cơ sở giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã;
5. Nhà giáo, nhà giáo giữ chức vụ quản lý trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này;
[bookmark: dieu_3]6. Các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc điều động, thuyên chuyển nhà giáo, trong phạm vi điều chỉnh của Quy chế này. 
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Điều động nhà giáo là việc chuyển nhà giáo từ cơ sở giáo dục công lập này sang cơ sở giáo dục công lập khác hoặc từ cơ sở giáo dục công lập sang cơ quan quản lý giáo dục theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền; 
2. Thuyên chuyển nhà giáo là việc nhà giáo chuyển từ cơ sở giáo dục công lập này đến cơ sở giáo dục công lập khác hoặc cơ quan, đơn vị khác theo nguyện vọng cá nhân;
3. Thời hạn điều động là khoảng thời gian nhà giáo làm việc tại cơ sở giáo dục hoặc cơ quan quản lý giáo dục theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền;
4. Hoàn thành nghĩa vụ là việc nhà giáo đã hoàn thành thời hạn điều động đến đơn vị cần tăng cường;
5. Lượt điều động là một lần nhà giáo hoàn thành nghĩa vụ điều động đến đơn vị cần tăng cường;
6. Đơn vị tăng cường là đơn vị nơi nhà giáo công tác trước khi được điều động; 
7. Đơn vị cần tăng cường là cơ sở giáo dục nơi nhà giáo được điều động đến;
8. Đơn vị tiếp nhận là cơ sở giáo dục tiếp nhận nhà giáo trong trường hợp thuyên chuyển theo nguyện vọng cá nhân. 
[bookmark: dieu_5]Điều 4. Nguyên tắc điều động, thuyên chuyển
1. Thực hiện điều động nhà giáo, thuyên chuyển nhà giáo giữa các cơ sở giáo dục phải đáp ứng được yêu cầu của vị trí việc làm sẽ đảm nhận, được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy trình, quy định, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật về quản lý viên chức và quy định tại Luật Nhà giáo, Nghị quyết số 248/2025/QH15 và Nghị định số 93/2026/NĐ-CP.  
2. Công tác điều động nhà giáo được thực hiện theo kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền, nhằm bảo đảm phù hợp với định mức số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo vị trí việc làm tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Việc điều động nhà giáo được thực hiện trong phạm vi từng xã, phường và từ xã, phường này sang xã, phường khác, nhà giáo có trách nhiệm chấp hành quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền theo quy định Luật Nhà giáo, Luật Viên chức và Nghị định 93/2026/NĐ-CP.
[bookmark: khoan_5_3]3. Việc điều động cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện nguyên tắc quản lý cán bộ theo quy định của Đảng, pháp luật về quản lý viên chức và quy định của tỉnh; đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của cấp ủy Đảng, gắn với yêu cầu nhiệm vụ của ngành giáo dục và địa phương. 
4. Các cơ sở giáo dục công lập căn cứ vào chỉ tiêu số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước được giao, chủ động đề xuất cơ quan có thẩm quyền thực hiện tuyển dụng theo quy định; đối với số lượng nhà giáo còn thiếu do chưa tuyển dụng được, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm rà soát, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên xem xét, quyết định điều động nhà giáo từ đơn vị khác đến thay thế nhằm bảo đảm hoạt động dạy học.
5. Việc xem xét điều động nhà giáo đến đơn vị cần tăng cường phải căn cứ vào số lượt điều động, thời gian đã thực hiện điều động của từng cá nhân, bảo đảm phân bổ nghĩa vụ hợp lý.
6. Nhà giáo đang trong thời gian thực hiện điều động đến đơn vị cần tăng cường thì không thực hiện thuyên chuyển sang đơn vị khác, trừ trường hợp: Thuyên chuyển công tác ra ngoài địa bàn tỉnh Hưng Yên; thuyên chuyển sang cơ quan, đơn vị mới không phải là cơ sở giáo dục công lập; phát sinh các trường hợp đặc biệt được quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy chế này; các trường hợp khác do cơ quan có thẩm quyền điều động xem xét, quyết định.
7. Nguyên tắc thuyên chuyển nhà giáo: Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Nhà giáo.
[bookmark: chuong_2]
Chương II
[bookmark: chuong_2_name]THẨM QUYỀN, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, THỜI HẠN, CHẾ ĐỘ 
CHÍNH SÁCH KHI ĐIỀU ĐỘNG, THUYÊN CHUYỂN
[bookmark: dieu_6]Điều 5. Thẩm quyền điều động, thuyên chuyển nhà giáo
1. Thẩm quyền điều động nhà giáo
Thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Nhà giáo.
2. Thẩm quyền thuyên chuyển nhà giáo
Thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Nhà giáo.
Điều 6. Đối tượng điều động, thuyên chuyển nhà giáo
1.  Đối tượng điều động nhà giáo
Thực hiện theo  quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Nhà giáo.
2. Đối tượng thuyên chuyển nhà giáo
Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Nhà giáo.
Điều 7. Điều kiện và thời hạn điều động nhà giáo     
1. Việc điều động nhà giáo đến các cơ sở giáo dục khác thực hiện theo quy định Luật Nhà giáo và các quy định pháp luật có liên quan. Khi xem xét lựa chọn đối tượng điều động, cơ quan có thẩm quyền xem xét yêu cầu giữ ổn định tổ chức bộ máy, nhiệm vụ chuyên môn của cơ sở giáo dục; không xem xét điều động hoặc ưu tiên chưa điều động đối với nhà giáo còn dưới 05 năm công tác đến tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu, trừ trường hợp nhà giáo tự nguyện.
2. Thực hiện điều động nhà giáo dôi dư do sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục hoặc giải quyết tình trạng thừa, thiếu nhà giáo do thay đổi quy mô số lớp hoặc mất cân đối cơ cấu nhà giáo theo môn học. Sau khi điều động số lượng nhà giáo làm việc còn lại tại các cơ sở giáo dục bảo đảm số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao, đồng thời đảm bảo cơ cấu nhà giáo theo môn học, đảm bảo đủ định mức tiết dạy của nhà giáo theo quy định tại Thông tư số 05/2025/TT-BGDĐT ngày 07/3/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy và tổ chức hoạt động giáo dục và quy định về thực hiện chế độ thừa giờ. Riêng cơ sở giáo dục mầm non phải đảm bảo mỗi lớp/nhóm trẻ phải có từ 02 giáo viên trở lên.
3. Trong triển khai thực hiện điều động, thuyên chuyển nhà giáo ưu tiên thực hiện thuyên chuyển trước, điều động sau. Trường hợp tại cơ sở giáo dục dôi dư nhà giáo theo vị trí việc làm hoặc mất cân đối cơ cấu môn học, thứ tự điều động được xác định lần lượt như sau: 
a) Nhà giáo tự nguyện điều động đến đơn vị cần tăng cường;
b) Nhà giáo thuộc môn học, vị trí việc làm đang dư thừa tại đơn vị tăng cường. 
c) Nhà giáo chưa từng thực hiện nghĩa vụ điều động hoặc có số lượt điều động ít hơn;
d) Nhà giáo có chuyên môn phù hợp với nhu cầu của đơn vị cần tăng cường;
e) Trường hợp có nhiều nhà giáo cùng thuộc đối tượng tại điểm a,b,c,d khoản này, thứ tự điều động được xác định lần lượt như sau: 
- Nhà giáo có số năm công tác tại đơn vị hiện tại ít hơn; 
- Nhà giáo có tổng số năm công tác trong ngành giáo dục ít hơn; 
- Nhà giáo có số năm công tác còn lại (tính đến tuổi nghỉ hưu) nhiều hơn.
4. Thời hạn điều động đến đơn vị cần tăng cường không quá 02 năm. Thời hạn cụ thể được ghi trong quyết định điều động;
Trong thời gian thực hiện điều động, nhà giáo có thể được xem xét, quyết định cho trở về đơn vị tăng cường hoặc đơn vị tiếp nhận trước thời hạn, được tính đã hoàn thành thời hạn điều động nếu đã thực hiện ít nhất 12 tháng bao gồm cả thời gian nghỉ hè và thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Nhà giáo hoặc thân nhân trực tiếp (bố đẻ, mẹ đẻ; bố, mẹ (vợ hoặc chồng) sống cùng trong gia đình; vợ hoặc chồng; con) mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt như tai nạn, thương tích phải điều trị dài ngày không có người thân chăm sóc, nuôi dưỡng;
b) Có nhà giáo khác tự nguyện đến đơn vị cần tăng cường để thay thế, được cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo đồng ý. Nhà giáo tự nguyện nhận điều động thay thế được tính đã hoàn thành 01 lượt điều động;
c) Trường hợp đặc biệt khác do đơn vị cần tăng cường hoặc đơn vị tăng cường đề xuất, được cơ quan có thẩm quyền điều động xem xét, quyết định.
5. Nhà giáo sau khi hoàn thành thời hạn điều động được xem xét bố trí trở về đơn vị cử đi hoặc bố trí chuyển đến cơ sở giáo dục khác nếu có nguyện vọng và còn vị trí việc làm phù hợp.
6. Nhà giáo đã hoàn thành một lượt điều động được ưu tiên xem xét sau các nhà giáo chưa thực hiện hoặc thực hiện ít lượt điều động hơn.
7. Trường hợp kết thúc thời hạn điều động đến đơn vị cần tăng cường, cá nhân có nguyện vọng tình nguyện ở lại để tiếp tục công tác và ổn định cuộc sống lâu dài thì được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
8. Việc điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển nhà giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật về viên chức, pháp luật chuyên ngành giáo dục về công tác cán bộ và phân cấp quản lý cán bộ hiện hành trong các trường hợp sau:
a) Điều động nhằm bố trí, sắp xếp đội ngũ phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ, quy mô trường lớp, để lựa chọn nhà giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục có năng lực quản lý tốt, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh. 
b) Điều động, bổ nhiệm nhà giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để đảm bảo thời gian giữ chức vụ không vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Đối với các cơ sở giáo dục được sáp nhập, thời hạn giữ chức vụ để thực hiện điều động được tính kể từ thời điểm sáp nhập.
c) Tại xã, phường chỉ có 01 cơ sở giáo dục ở mỗi cấp học hoặc có nhiều cơ sở giáo dục ở mỗi cấp học nhưng không điều động, bổ nhiệm trên địa bàn được, việc điều động nhà giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện theo hình thức điều động, bổ nhiệm giữa cơ sở giáo dục thuộc địa bàn 2 xã, phường khác nhau. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định sau khi trao đổi ý kiến với Chủ tịch UBND cấp xã liên quan.
Quy trình điều động, bổ nhiệm thực hiện theo quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác.
Điều 8. Điều kiện thuyên chuyển nhà giáo 
[bookmark: dieu_7]1. Việc thuyên chuyển nhà giáo phải đảm bảo theo quy định của pháp luật về định mức, cơ cấu và đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.
2. Việc thuyên chuyển nhà giáo phải được sự đồng ý của cơ sở giáo dục công lập, cơ quan, đơn vị nơi nhà giáo chuyển đi và chuyển đến. Cơ sở giáo dục công lập nơi nhà giáo chuyển đi và chuyển đến có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định của pháp luật.
3. Nhà giáo có đủ 03 năm công tác tính từ ngày được tuyển dụng, trừ trường hợp tự nguyện thuyên chuyển công tác đến cơ sở giáo dục công lập ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
4. Các trường hợp không thực hiện thuyên chuyển, chưa thực hiện thuyên chuyển quy định tại Điều 10 Quy chế này.
Điều 9. Chế độ, chính sách của nhà giáo thực hiện điều động
[bookmark: dieu_8]Nhà giáo trong thời gian chấp hành quyết định điều động được bảo lưu và hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ; đồng thời được hưởng chế độ, chính sách đối với viên chức theo quy định của pháp luật về viên chức và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đặc thù của tỉnh Hưng Yên, của cơ sở giáo dục (nếu có).
Điều 10. Các trường hợp không thực hiện điều động, thuyên chuyển và chưa thực hiện điều động, thuyên chuyển
1. Các trường hợp không thực hiện điều động đến đơn vị cần tăng cường
a) Nhà giáo đang mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục Bộ Y tế quy định.
b) Nhà giáo nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi; nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nhà giáo có vợ hoặc chồng đang được điều động, biệt phái hoặc cử làm nhiệm vụ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Việc điều động nhà giáo vẫn thực hiện đối với đối tượng quy định tại điểm này nếu nhà giáo có nguyện vọng được điều động;
c) Nhà giáo vừa được tuyển dụng hoặc vừa được giải quyết thuyên chuyển về đơn vị trong thời gian dưới 03 năm tính từ ngày Quyết định có hiệu lực, trừ trường hợp tự nguyện hoặc trường hợp đặc biệt do cơ quan có thẩm quyền quyết định. 
2. Các trường hợp được xem xét chưa thực hiện điều động đến đơn vị cần tăng cường thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt: Nhà giáo đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc bố, mẹ đẻ hoặc bố mẹ vợ/chồng già yếu, tàn tật, đau; một mình và duy nhất phải nuôi con nhỏ dưới 60 tháng tuổi hoặc vợ/chồng, cha/mẹ, con mắc bệnh phải điều trị dài ngày; trực tiếp nuôi dưỡng người thân mất khả năng lao động; là lao động duy nhất trong gia đình; nhưng phải có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi công tác, cư trú và xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền. 
b) Nhà giáo đang tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cấp Quốc gia hoặc tham gia các nhiệm vụ do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu.
[bookmark: chuong_3]c) Các trường hợp đặc biệt khác do Hội đồng xét điều động xem xét, đề xuất người có thẩm quyền quyết định.
3. Không thuyên chuyển đối với nhà giáo đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật; đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.


Chương III
[bookmark: chuong_3_name]KẾ HOẠCH, HỘI ĐỒNG ĐIỀU ĐỘNG, QUY TRÌNH,
 THỜI ĐIỂM ĐIỀU ĐỘNG, THUYÊN CHUYỂN
Điều 11. Kế hoạch điều động
1. Xây dựng kế hoạch điều động
Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ nhu cầu sử dụng đội ngũ, cơ cấu vị trí việc làm và số lượng người làm việc được giao, hằng năm xây dựng và ban hành kế hoạch điều động nhà giáo thuộc phạm vi quản lý. Kế hoạch điều động phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhu cầu sử dụng đội ngũ, cơ cấu vị trí việc làm và số lượng nhà giáo cần điều động, xác định tiêu chuẩn, điều kiện của từng đối tượng điều động, thời hạn, thời điểm điều động nhà giáo.
2. Trình tự, thời gian xây dựng kế hoạch điều động 
a) Hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát tình trạng thừa, thiếu nhà giáo, cân đối cơ cấu theo môn học, chủ động thực hiện điều động, thuyên chuyển ở các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; Trường hợp điều động vượt phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã hoặc có liên quan đến cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, đề xuất vị trí việc làm điều động, tiếp nhận; đề xuất vị trí điều động của đơn vị tăng cường, đề xuất nhu cầu bổ sung nhà giáo của đơn vị cần tăng cường báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, xem xét, quyết định. Thời gian báo cáo trước ngày 15 tháng 5 hằng năm; báo cáo bổ sung các tình huống phát sinh (nếu có) trước ngày 01 tháng 6 hằng năm. 
b) Ủy ban nhân dân cấp xã có nhà giáo được điều động đến đơn vị cần tăng cường điều tiết số lượng người làm việc tại các cơ sở giáo dục đảm bảo biên chế để tiếp nhận nhà giáo đã hoàn thành nghĩa vụ; báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo: Số lượng người làm việc được giao; số lượng nhà giáo có mặt theo từng vị trí việc làm; thống kê nhà giáo hoàn thành điều động đến đơn vị cần tăng cường; đề xuất nhu cầu điều động. Thời gian báo cáo trước ngày 15 tháng 5 hằng năm; báo cáo bổ sung các tình huống phát sinh (nếu có) trước ngày 01 tháng 6 hàng năm. Trong trường hợp cần thiết, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản yêu cầu báo cáo ngoài thời hạn trên.
c) Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp số lượng, vị trí nhà giáo đề nghị điều động, xây dựng và ban hành kế hoạch điều động từ cơ sở giáo dục công lập này đến cơ sở giáo dục công lập khác thuộc thẩm quyền quản lý của 02 đơn vị hành chính cấp xã khác nhau trong tỉnh; hoặc từ cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý đến cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã, phường trong tỉnh và ngược lại; hoặc từ cơ sở giáo dục công lập đến cơ quan, đơn vị khác thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; hoặc từ cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh đến cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác và ngược lại. 
Điều 12. Hội đồng xét điều động nhà giáo 
1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng xét điều động 
a) Hội đồng cấp trường có trách nhiệm rà soát thông tin, thực trạng đội ngũ; rà soát các trường hợp đã hoàn thành các lượt điều động (nếu có); xét điều động, đề xuất nhu cầu điều động nhà giáo để báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp;
b) Hội đồng cấp xã có trách nhiệm tổng hợp, thẩm định kết quả xét điều động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn; tổ chức họp xét điều động nhà giáo; cho ý kiến đối với các trường hợp điều động, các trường hợp đặc biệt phát sinh vướng mắc; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt quyết định trong thẩm quyền và gửi văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo đối với trường hợp điều động đến địa phương khác;
c) Hội đồng cấp tỉnh: Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xem xét, thẩm định danh sách nhà giáo thuộc diện điều động do người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đề xuất; cho ý kiến đối với các trường hợp điều động, các trường hợp đặc biệt phát sinh vướng mắc; tổng hợp danh sách nhà giáo thuộc diện điều động để Giám đốc Sở quyết định.
2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng xét điều động
a) Làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số;
b) Làm việc phải có biên bản, trong đó phải nêu rõ căn cứ, tiêu chí, ý kiến các thành viên;
c) Trường hợp thành viên hội đồng có quyền lợi liên quan trực tiếp thì không tham gia biểu quyết đối với trường hợp đó;
d) Danh sách dự kiến phải được công khai trong phạm vi phù hợp để nhà giáo có ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.
3. Số lượng, thành phần Hội đồng xét điều động
a) Hội đồng xét điều động nhà giáo có số lẻ, tối thiểu là 05 thành viên và tối đa là 07 thành viên. Chủ tịch Hội đồng ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng, quy định rõ nhiệm vụ quyền hạn các thành viên của Hội đồng;
b) Hội đồng cấp trường: Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng/Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Hiệu trưởng/Phó Giám đốc; đại diện cấp ủy, tổ chuyên môn là thành viên trong đó có 01 thành viên kiêm thư ký;
c) Hội đồng cấp xã: Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã; Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; lãnh đạo, chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội là thành viên trong đó có 01 thành viên kiêm thư ký là công chức phòng Văn hóa - Xã hội;
d) Hội đồng cấp tỉnh: Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở là thành viên hội đồng, thành viên kiêm thư ký là công chức thuộc phòng Tổ chức cán bộ.
Điều 13. Quy trình điều động nhà giáo 
  1. Quy trình điều động nhà giáo
Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Nhà giáo và các quy định hiện hành khác về trình tự, thủ tục, hồ sơ điều động nhà giáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Quy trình điều động, bổ nhiệm nhà giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong phạm vi quản lý được thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật về viên chức, pháp luật chuyên ngành giáo dục về công tác cán bộ và phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.  
2. Thời điểm thực hiện điều động nhà giáo
Việc điều động nhà giáo (không giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục) hoàn thành trước 31 tháng 8 hằng năm. Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
Điều 14. Quy trình, thời điểm thuyên chuyển nhà giáo
1. Quy trình thuyên chuyển nhà giáo
Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 93/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Nhà giáo và các quy định hiện hành khác về trình tự, thủ tục, hồ sơ thuyên chuyển nhà giáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Thời điểm thực hiện thuyên chuyển nhà giáo
Việc thuyên chuyển nhà giáo được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian nghỉ hè, trước 31 tháng 8 hằng năm. Trường hợp khác do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
[bookmark: dieu_13]Điều 15. Điều khoản chuyển tiếp
1. Nhà giáo đang được điều động đến đơn vị cần tăng cường trước ngày Quy chế này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện cho đến hết thời hạn điều động.
2. Trường hợp nhà giáo đã hoàn thành thời hạn điều động đến đơn vị cần tăng cường trước ngày Quy chế này có hiệu lực nhưng chưa được bố trí trở lại đơn vị tăng cường hoặc đơn vị phù hợp khác thì được xem xét, giải quyết theo Quy chế này; thời gian đã hoàn thành điều động được tính vào việc xác định số lượt điều động theo Quy chế này. 
3. Việc áp dụng Quy chế này không làm ảnh hưởng bất lợi đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo đã nộp hồ sơ hoặc đã có quyết định, thông báo hợp lệ về việc điều động, thuyên chuyển trước ngày Quy chế có hiệu lực. Các trường hợp điều động, thuyên chuyển nhà giáo đang thực hiện trước ngày Quy chế này có hiệu lực mà chưa giải quyết xong thì tiếp tục được xem xét, xử lý theo các quy định cũ. Số lượt đã hoàn thành điều động theo quy chế, kế hoạch của địa phương trước đây phù hợp theo Quy chế này được tính vào tổng số lượt điều động theo quy định hiện hành để làm cơ sở bố trí điều động cho các lượt kế tiếp.
4. Đối với nhà giáo giữ chức vụ cấp trưởng ở cùng một cơ sở giáo dục đủ 02 nhiệm kỳ liên tiếp trước ngày Quy chế này có hiệu lực nhưng chưa thực hiện điều động thì việc điều động, bổ nhiệm được thực hiện theo Quy chế này.
[bookmark: chuong_4]Chương IV
[bookmark: chuong_4_name]TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: dieu_14]Điều 16. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo
[bookmark: dieu_15][bookmark: _Hlk226478570]1. Chủ trì hướng dẫn tổ chức thực hiện Quy chế này theo quy định của pháp luật đến các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức quán triệt, phổ biến và thực hiện Quy chế này tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.
2. Thành lập và tổ chức hoạt động Hội đồng xét điều động nhà giáo cấp tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 và điểm a, d khoản 3, Điều 12 của Quy chế này, đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, đúng nguyên tắc, tiêu chí.
 3. Quyết định điều động, thuyên chuyển nhà giáo theo quy định tại Điều 5, Quy chế này.
4. Xây dựng, triển khai kế hoạch điều động; chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc điều động nhà giáo và điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong phạm vi 02 đơn vị hành chính cấp xã.
5. Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.  
6. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Quy chế trong toàn tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh vào tháng 12 hằng năm. Chủ động phát hiện, kịp thời đề xuất với 
Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
[bookmark: dieu_16][bookmark: dieu_16_name]Điều 17. Trách nhiệm của Sở Nội vụ 
1. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, phân bổ biên chế, điều chuyển biên chế viên chức theo thẩm quyền.
2. Phối hợp kiểm tra việc thực hiện Quy chế; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.
[bookmark: dieu_15_name]Điều 18. Trách nhiệm của Sở Tài chính
Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Uỷ ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo được điều động, thuyên chuyển đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành.
[bookmark: dieu_17]Điều 19. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
1. Thành lập và tổ chức hoạt động Hội đồng xét điều động nhà giáo cấp xã theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm a, c khoản 3, Điều 12 của Quy chế này, đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, đúng nguyên tắc, tiêu chí; 
Hội đồng xét điều động nhà giáo cấp xã xây dựng cơ sở dữ liệu toàn xã; quản lý và theo dõi số lần điều động, thời gian điều động, nơi điều động, thời gian hoàn thành nghĩa vụ... để làm căn cứ xét điều động theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Quy chế này. 
2. Hằng năm xây dựng Kế hoạch điều động nhà giáo phù hợp với yêu cầu sử dụng nhà giáo; hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy chế này theo quy định; bố trí, phân bổ hợp lý số lượng người làm việc cho các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý; Thực hiện báo cáo, đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo việc điều động, thuyên chuyển nhà giáo theo quy định.
3. Chịu trách nhiệm tổ chức xét cử nhà giáo thuộc diện điều động theo tiêu chí, điều kiện quy định tại Quy chế này.
4. Rà soát, bố trí cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý và phương án tiếp nhận, điều động bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc phạm vi 02 đơn vị hành chính cấp xã.
5. Chủ động phát hiện, kịp thời đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo biện pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
6. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về kết quả thực hiện điều động trong phạm vi quản lý.
[bookmark: dieu_17_name]Điều 20. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục
1. Tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung Quy chế này đến toàn thể nhà giáo thuộc phạm vi quản lý, xây dựng kế hoạch triển khai tại đơn vị.
2. Thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo theo vị trí việc làm, cơ cấu môn học, cấp học; xác định nhu cầu điều động, tiếp nhận, thuyên chuyển; lập danh sách đề xuất đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
3. Thành lập và tổ chức hoạt động Hội đồng xét điều động nhà giáo cấp trường theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a, b khoản 3, Điều 12 của Quy chế này, đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, đúng nguyên tắc, tiêu chí; niêm yết, thông báo công khai kết quả xét đề xuất phương án điều động nhà giáo trong nội bộ đơn vị, thực hiện báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định.
4. Tổ chức bàn giao công việc, hồ sơ, tài sản và các nội dung có liên quan đối với nhà giáo được điều động, thuyên chuyển theo đúng quy định; Phối hợp với đơn vị tiếp nhận bảo đảm việc tiếp nhận, bố trí công tác kịp thời, không làm gián đoạn hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục.
5. Phối hợp thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với nhà giáo theo quy định; không được lợi dụng việc điều động, thuyên chuyển để gây khó khăn, phân biệt đối xử hoặc làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện để được hướng dẫn, giải quyết.
6. Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên và trước pháp luật về việc tổ chức thực hiện Quy chế tại đơn vị.
Điều 21. Khen thưởng và Xử lý vi phạm 
1. Cơ quan quản lý cơ sở giáo dục, Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ sở giáo dục có trách nhiệm xem xét, ưu tiên trong việc đánh giá, xếp loại chất lượng, thi đua, khen thưởng và quy hoạch, bổ nhiệm đối với nhà giáo có thành tích xuất sắc trong việc chấp hành quyết định điều động, thuyên chuyển, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại đơn vị được tăng cường. 
2. Nhà giáo không chấp hành quyết định điều động mà không có lý do chính đáng thì bị xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành và các quy định có liên quan.  
3. Nghiêm cấm lợi dụng việc điều động, thuyên chuyển nhà giáo vì vụ lợi hoặc để trù dập nhà giáo. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền nếu có hành vi lạm quyền, bao che, dung túng hoặc trù dập nhà giáo thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 22. Trách nhiệm thi hành
1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và thủ trưởng các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai thực hiện Quy chế.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

